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                CẤP ĐỘ


TÊN CHỦ ĐỀ
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	CỘNG

	
	
	
	CẤP ĐỘ THẤP
	CẤP ĐỘ  CAO
	

	CHƯƠNG 1:Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trinh

	Bài 1 Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
	Nêu được khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch, phân biệt thông dịch và biên dịch 
	Phân biệt thông dịch và biên dịch
	
	
	

	Câu 
	1 TN
	
	1 TN
	
	
	
	
	
	2TN

	Điểm
	0.3
	
	0.3
	
	
	
	
	
	0,6

	Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
	Nêu được Bảng chữ cái và cách đặt tên trong NNLT, biết khái niện về hằng và biến.
	Hiểu được cú pháp và ngữ nghĩa, phân biệt tên dành riêng, tên chuẩn và tên do người lập trình tự đặt.
	Vận dụng đặt một số tên hằng tên biến trong NNLT.
	
	

	Câu 
	1TN
	
	1TN 
	
	1 TN
	
	
	
	3TN

	Điểm
	0.6
	
	0.3
	
	0,3
	
	
	
	0.9

	CHƯƠNG 2: Chương trình đơn giản

	Bài 3: Cấu trúc chương trình
	Biết cấu trúc chung của một chương trình, cấu trúc của phần khai báo (khai báo tên chương trình, khai báo thư viện, khai báo hằng, khai báo biến), cấu trúc phần thân.
	Hiểu các khai báo và phần thân
	Vận dụng các khai báo của phần khai báo để khai báo trong chương trình
	
	

	Câu 
	2 TN
	
	1 TN
	
	1TN
	
	
	
	4TN

	Điểm
	0,9
	
	0.3
	
	0,3
	
	
	
	1.2 

	Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn
	Biết các kiểu dữ liệu chuẩn
	Hiểu các kiểu dữ liệu chuẩn để áp dụng cho các biến phù hợp.
	Vận dụng các kiểu dữ liệu chuẩn trong khai báo một số biến đơn.
	
	

	Câu 
	2 TN
	
	2 TN
	
	1TN
	
	
	
	5TN

	Điểm
	0.6
	
	0,6
	
	0,3
	
	
	
	1.5

	Bài 5: Khai báo biến
	Biết cấu trúc khai báo biến 
	Hiểu để chọn kiểu dữ liệu chuẩn khai báo biến cho hợp lí
	
	
	

	Câu 
	1TN
	
	1 TN
	
	
	
	
	2TN

	Điểm
	0.3
	
	0,3
	
	
	
	
	0,6

	Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
	Biết các phép toán, các biểu thức, các hàm số học chuẩn trong NNLT và cấu trúc câu lệnh gán
	Hiểu và phân biệt phép toán số học, phép toán so sánh (quan hệ), phép toán logic, phân biệt các biểu thức số học, biểu thức quan hệ, biểu thức logic và một số hàm số học chuẩn.
	Vận dụng viết biểu thức đơn giản
	
	

	Câu 
	2 TN
	
	2 TN
	
	1TN
	
	
	
	5TN

	Điểm
	0.6
	
	0,6
	
	0,3
	
	
	
	1.5

	Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản
	Biết cấu trúc các thủ tục vào/ra đơn giản
	Hiểu y nghĩa của các thủ tục vào/ra đơn giản
	Vận dụng viết các dạng thủ tục vào/ra đơn giản
	Vận dụng cho 1 đoạn chương trình sau khi chương trình chạy nhận biết kết quả của biến.
	

	Câu 
	1 TN
	
	1TN
	
	1TN
	
	1TN
	
	4TN

	Điểm
	0.3
	
	0,3
	
	0,3
	
	0.4
	
	1.3

	Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
	Biết về soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
	Hiểu và thực hiện được các thao tác trên máy tính
	
	
	

	Câu 
	1 TN
	
	1TN
	
	
	
	
	
	2TN

	Điểm
	0.3
	
	0,3
	
	
	
	
	
	0.6

	Bài 9: Cấu trúc rẻ nhánh.
	Biết cấu trúc rẽ nhánh
	Hiểu câu lệnh IF-THEN
	Vận dụng để làm bài tập 
	
	
	

	Câu 
	1TN
	
	1TN
	
	1TN
	
	
	
	3TN

	Điểm
	0.3
	
	0.3
	
	0,3
	
	
	
	0.9

	Bài 10: Câu trúc lặp.
	Biết cấu trúc rẽ lặp
	Hiểu câu lệnh FOR -DO
	Vận dụng để làm bài tập 
	
	
	

	Câu 
	1TN
	
	1TN
	
	1TN
	
	
	
	3TN

	Điểm
	0.3
	
	0.3
	
	0,3
	
	
	
	0.9

	Tổng câu
	33 TN

	Tổng điểm
	10 điểm
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